
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K8-CB01 Phạm Xuân An 24/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020075

2 K8-CB02 Trương Thị Xuân Âu 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020025

3 K8-CB03 Đặng Thị Cúc 09/04/1997 Nữ Bình Thuận 1554020080

4 K8-CB04 Thái Đức Thùy Duyên 14/04/1993 Nữ Bình Thuận 1557010088

5 K8-CB05 Phan Thị Thùy Duyên 01/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103010

6 K8-CB06 Phạm Thị Thùy Duyên 20/02/1996 Nữ Bình Thuận 1550103076

7 K8-CB07 Trần Thị Hà 03/01/1998 Nữ Bình Thuận

8 K8-CB08 Nguyễn Thị Hào 24/10/1997 Nữ Bình Thuận 1654020036

9 K8-CB09 Nguyễn Thị Hiền 22/04/1996 Nữ Bình Thuận

10 K8-CB10 Nguyễn Trung Hiếu 26/12/1997 Nam Bình Thuận 1557010016

11 K8-CB11 Hứa Thị Mỹ Hòa 27/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020039

12 K8-CB12 Huỳnh Xuân Hoan 10/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654030005

13 K8-CB13 Võ Thị Kim Hồng 08/03/1997 Nữ Bình Thuận 1557010017

14 K8-CB14 Lê Thị Mỷ Huyền 26/04/1997 Nữ Bình Thuận 1557010019

15 K8-CB15 Nguyễn Bá Trung Kiên 29/05/1993 Nam Bình Thuận 1154030190

16 K8-CB16 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020092

17 K8-CB17 Thái Khải Luân 18/09/1995 Nam Bình Thuận 1457010012

18 K8-CB18 Nguyễn Thị Hải Lý 30/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554020037

19 K8-CB19 Đinh Thị Diễm Mi 20/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020056

20 K8-CB20 Phan Thị Kim Ngân 16/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020060

21 K8-CB21 Nguyễn Lam Ngọc 06/11/1998 Nữ Bình Thuận 1657010101

22 K8-CB22 Nguyễn Thị Nhật Nguyên 26/03/1997 Nữ Bình Thuận 1557010028

23 K8-CB23 Bùi Ngọc Thanh Nguyên 14/09/1997 Nữ Bình Thuận 1550103096

24 K8-CB24 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 15/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020041

25 K8-CB25 Đỗ Hoàng Trúc Nhã 10/05/1998 Nữ Bình Thuận 1650103049

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 23 tháng 07 năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

KHÓA NGÀY 26/07/2018

Địa điểm thi: PMVT1 - P.101 - ĐHPT

Thời gian thi: 17h00-19h10- Thứ 5 ngày 26/07/2018

Họ và Tên

Danh sách này có 25 thí sinh


